
1

Giáo viên mầm non 

hạng III - Mã số: 

V.07.02.26

Mầm non
Giáo viên 

mầm non
16

Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Sư phạm mầm non hoặc Giáo dục mầm non .

2

Giáo viên tiểu học 

hạng III - Mã số: 

V.07.03.29

Tiểu học
Giáo viên 

Tiểu học
10 Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Sư phạm Giáo dục tiểu học hoặc Giáo dục tiểu học.

3

Giáo viên tiểu học 

hạng III - Mã số: 

V.07.03.29

Tiểu học
Giáo viên 

Tin học
3

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên đối với một trong các ngành sau: Sư phạm Tin học, Sư phạm Tin học với một môn

học khác. Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học trở lên đối với một trong các ngành: Tin học, Toán - Tin, Công nghệ

thông tin, thì phải có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm theo quy định.

- Đối với giáo viên đã tham gia hợp đồng giảng dạy, giáo dục tại các cơ sở giáo dục phổ thông: 

+ Không yêu cầu chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên đã tham gia giảng dạy có bằng cử nhân chuyên ngành

phù hợp và có bằng tốt nghiệp Trung cấp sư phạm hoặc Cao đẳng sư phạm;

+ Có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm được các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cấp

trước ngày 22/5/2021. 

4

Giáo viên tiểu học 

hạng III - Mã số: 

V.07.03.29

Tiểu học
Giáo viên 

tiếng Anh
1

- Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên đối với một trong các ngành sư phạm trong đó có môn Tiếng Anh; Trường hợp có

bằng tốt nghiệp Đại học trở lên đối với một trong các ngành Tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh, Anh - Trung, Trung- Anh,Anh -

Pháp, Anh - Nga thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo dục tiểu học;

- Đối với giáo viên đã tham gia hợp đồng giảng dạy, giáo dục tại các cơ sở giáo dục phổ thông: 

+ Không yêu cầu chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên đã tham gia giảng dạy có bằng cử nhân chuyên ngành

phù hợp và có bằng tốt nghiệp Trung cấp sư phạm hoặc Cao đẳng sư phạm;

+ Có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm được các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cấp

trước ngày 22/5/2021.

UBND HUYỆN ĐỊNH HÓA

BIỂU TỔNG HỢP 
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Stt

Hạng chức danh nghề 

nghiệp - Mã số ngạch 

viên chức

Cấp học tuyển 

dụng

Vị trí việc 

làm tuyển 

dụng

Chỉ tiêu 

tuyển dụng
Trình độ chuyên môn, điều kiện, tiêu chuẩn

5

Giáo viên tiểu học 

hạng III - Mã số: 

V.07.03.29

Tiểu học

Giáo viên 

Giáo dục thể 

chất

1

Có bằng cử nhân trở lên chuyên ngành sư phạm Giáo dục thể chất hoặc sư phạm Thể dục thể thao; Trường hợp có bằng

tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Thể dục thể thao thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo dục

tiểu học.

- Đối với giáo viên đã tham gia hợp đồng giảng dạy, giáo dục tại các cơ sở giáo dục phổ thông: 

+ Không yêu cầu chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên đã tham gia giảng dạy có bằng cử nhân chuyên ngành

phù hợp và có bằng tốt nghiệp Trung cấp sư phạm hoặc Cao đẳng sư phạm;

+ Có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm được các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cấp

trước ngày 22/5/2021

6

Giáo viên tiểu học 

hạng III - Mã số: 

V.07.03.29

Tiểu học
Giáo viên 

Âm nhạc
1

- Có bằng cử nhân trở lên chuyên ngành sư phạm trong đó có môn Âm nhạc; Trường hợp có bằng cử nhân trở lên

chuyên ngành Âm nhạc thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo dục tiểu học.

 - Đối với giáo viên đã tham gia hợp đồng giảng dạy, giáo dục tại các cơ sở giáo dục phổ thông: 

+ Không yêu cầu chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên đã tham gia giảng dạy có bằng cử nhân chuyên ngành

phù hợp và có bằng tốt nghiệp Trung cấp sư phạm hoặc Cao đẳng sư phạm;

+ Có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm được các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cấp

trước ngày 22/5/2021.

7

Giáo viên THCS hạng 

III - Mã số: 

V.07.04.32

Trung học cơ 

sở

Giáo viên 

Toán
4

- Có bằng cử nhân trở lên ngành sư phạm trong đó có môn Toán học; Trường hợp có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên

chuyên ngành Toán học thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên theo quy định;

- Đối với giáo viên đã tham gia hợp đồng giảng dạy, giáo dục tại các cơ sở giáo dục phổ thông: 

+ Không yêu cầu chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên đã tham gia giảng dạy có bằng cử nhân chuyên ngành

phù hợp và có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm;

+ Có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm được các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cấp

trước ngày 22/5/2021.

8

Giáo viên THCS hạng 

III - Mã số: 

V.07.04.32

Trung học cơ 

sở

Giáo viên 

Ngữ văn
6

Có bằng cử nhân trở lên ngành sư phạm trong đó có môn Ngữ văn; Trường hợp có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên

chuyên ngành Văn học thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên theo quy định. 

'- Đối với giáo viên đã tham gia hợp đồng giảng dạy, giáo dục tại các cơ sở giáo dục phổ thông: 

'+ Không yêu cầu chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên đã tham gia giảng dạy có bằng cử nhân chuyên ngành

phù hợp và có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm;

'+ Có bằng cử nhân chuyên ngành chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm được các cơ sở đào tạo,

bồi dưỡng cấp trước ngày 22/5/2021.
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Trình độ chuyên môn, điều kiện, tiêu chuẩn

9

Giáo viên THCS hạng 

III - Mã số: 

V.07.04.32

Trung học cơ 

sở

Giáo viên 

Lịch sử
1

- Có bằng cử nhân trở lên ngành sư phạm trong đó có môn Lịch sử; Trường hợp có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên

chuyên ngành Văn-Lịch sử; Lịch sử- Địa lý thỉ phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo quy định. 

- Đối với giáo viên đã tham gia hợp đồng giảng dạy, giáo dục tại các cơ sở giáo dục phổ thông: 

+ Không yêu cầu chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên đã tham gia giảng dạy có bằng cử nhân chuyên ngành

phù hợp và có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm;

+ Có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm được các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cấp

trước ngày 22/5/2021.

10

Giáo viên THCS hạng 

III - Mã số: 

V.07.04.32

Trung học cơ 

sở

Giáo viên 

Vật lý
2

- Có bằng cử nhân trở lên ngành Sư phạm trong đó có môn Vật lý. Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học trở lên

chuyên ngành Vật lý thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên theo quy định

- Đối với giáo viên đã tham gia hợp đồng giảng dạy, giáo dục tại các cơ sở giáo dục phổ thông: 

+ Không yêu cầu chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên đã tham gia giảng dạy có bằng cử nhân chuyên ngành

phù hợp và có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm;

+ Có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm được các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cấp

trước ngày 22/5/2021.

11

Giáo viên THCS hạng 

III - Mã số: 

V.07.04.32

Trung học cơ 

sở

Giáo viên 

KHTN (Dạy 

Sinh - Hóa)

6

- Có bằng cử nhân trở lên ngành Sư phạm Khoa học tự nhiên hoặc ngành sư phạm trong đó có môn Hóa học và Sinh

học; Trường hợp có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Khoa học tự nhiên, Hóa học và Sinh học thì phải có

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo quy định. 

- Đối với giáo viên đã tham gia hợp đồng giảng dạy, giáo dục tại các cơ sở giáo dục phổ thông: 

+ Không yêu cầu chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên đã tham gia giảng dạy có bằng cử nhân chuyên ngành

phù hợp và có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm;

+ Có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm được các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cấp

trước ngày 22/5/2021.

12

Giáo viên THCS hạng 

III - Mã số: 

V.07.04.32

Trung học cơ 

sở

Giáo viên 

Giáo dục thể 

chất

4

Có bằng cử nhân trở lên chuyên ngành sư phạm Giáo dục thể chất hoặc sư phạm Thể dục thể thao hoặc có bằng tốt

nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Thể dục thể thao và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo

viên trung học cơ sở.

- Đối với giáo viên đã tham gia hợp đồng giảng dạy, giáo dục tại các cơ sở giáo dục phổ thông: 

+ Không yêu cầu chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên đã tham gia giảng dạy có bằng cử nhân chuyên ngành

phù hợp và có bằng tốt nghiệp Trung cấp sư phạm hoặc Cao đẳng sư phạm;

+ Có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm được các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cấp

trước ngày 22/5/2021
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13

Giáo viên THCS hạng 

III - Mã số: 

V.07.04.32

Trung học cơ 

sở

Giáo viên 

Giáo dục 

công dân

1

- Có bằng cử nhân trở lên ngành sư phạm trong đó có môn Giáo dục công dân; Trường hợp tốt nghiệp chuyên ngành

giáo dục chính trị của trường Đại học sư phạm hoặc tốt nghiệp Đại học trở lên đối với chuyên ngành Giáo dục công

dân thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên theo quy định. 

- Đối với giáo viên đã tham gia hợp đồng giảng dạy, giáo dục tại các cơ sở giáo dục phổ thông: 

+ Không yêu cầu chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên đã tham gia giảng dạy có bằng cử nhân chuyên ngành

phù hợp và có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm;

+ Có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm được các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cấp

trước ngày 22/5/2021.

14

Giáo viên THCS hạng 

III - Mã số: 

V.07.04.32

Trung học cơ 

sở

Giáo viên 

Tin học
3

- Có bằng tốt nghiệp cử nhân trở lên ngành sư phạm trong đó có môn Tin học; Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học

trở lên đối với một trong các ngành Tin học, Toán - Tin, Công nghệ thông tin thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp

vụ sư phạm theo quy định.

- Đối với giáo viên đã tham gia hợp đồng giảng dạy, giáo dục tại các cơ sở giáo dục phổ thông: 

+ Không yêu cầu chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên đã tham gia giảng dạy có bằng cử nhân chuyên ngành

phù hợp và có bằng tốt nghiệp Trung cấp sư phạm hoặc Cao đẳng sư phạm;

+ Có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm được các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cấp

trước ngày 22/5/2021.

Page 4 of 4


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-03-09T11:51:23+0700
	Tỉnh Thái Nguyên
	Ủy ban Nhân dân huyện Định Hóa<ubnd.dinhhoa@thainguyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




